
Ngày Tháng Năm

Mã số 

CDNN hiện 

giữ

Hệ số 

lương
Trình độ chuyên môn Trình độ QLNN Trình độ tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Phạm Thị Hồng 

Lâm
02 10 1977 x

Phó Hiệu trưởng, 

Trường THPT Trần 

Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.66

Đại học - Sư phạm 

Sinh học,

Thạc sĩ - LL&PPDH 

Sinh học

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B1

Tiếng 

Anh

Nguyễn Bích Trâm 03 11 1984 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm 

Toán,

Thạc sĩ - Toán Giải 

tích

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B1

Tiếng 

Anh

Nguyễn Thị Bích 

Phượng
16 11 1985 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.66

Đại học - Sư phạm 

Toán,

Thạc sĩ - lý luận 

PPDH bộ môn Toán

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Chứng chỉ A Anh B1
Tiếng 

Anh

Nguyễn Văn Hiếu 24 04 1972
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Toán

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

Tiếng 

Anh

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
08 07 1980 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Vật lý

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Chứng chỉ A Anh B
Tiếng 

Anh

Trần Thị Liên 01 09 1979 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Vật lý

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

Tiếng 

Anh

Cao Hải Oanh 28 09 1982 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.66
Đại học - Sư phạm 

Vật lý

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

Tiếng 

Anh
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Trương Thị Tuyết 

Mai
22 05 1984 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.66
Đại học - Sư phạm 

Sinh học

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Chứng chỉ A Anh C
Tiếng 

Anh

Phạm Thị Thu 16 02 1977 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Ngữ văn

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Tiếng 

Anh

Mai Đức Đăng 

Khoa
07 10 1980

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Ngữ văn

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Chứng chỉ A Anh B
Tiếng 

Anh

Phan Thị Phú 23 09 1976 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

Sinh học

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

Tiếng 

Anh

Lê Thu Hà 20 10 1981 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm 

Lịch sử,

Thạc sĩ - Lịch sử 

Đảng

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Cao 

đẳng 

tiếng 

Pháp

Tiếng 

Pháp

Dương Thị Ngọc 

Sương
09 09 1980 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 4.32
Đại học - Sư phạm 

Địa lý

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B1

Tiếng 

Anh

Trương Thị Nụ 21 02 1986 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.33
Đại học - Sư phạm 

Địa lý

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B1

Tiếng 

Anh

Nguyễn Tấn Quế 20 03 1979
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 4.32

Đại học - Sư phạm 

Tiếng Anh, Thạc sĩ - 

LL và PPDH Tiếng 

Anh

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Chứng chỉ A Cử nhân x

Nguyễn Thị Khanh 30 12 1972 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 4.98
Đại học - Sư phạm 

Tiếng Anh

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Cử nhân x

Trần Hồ Thúy 

Hường
04 03 1980 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm 

Tiếng Anh,

Thạc sĩ - LL và 

PPDH Tiếng Anh

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Cử nhân x

Mai Thị Phúc 18 08 1984 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.33
Đại học - Sư phạm 

GDCD

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh C

Tiếng 

Anh



Đặng Lê Xuân Ánh 

Nguyệt
01 04 1983 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.66
Đại học - Sư phạm 

Tin học

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Đại học Anh B1
Tiếng 

Anh

Nguyễn Thị Diễm 

Kiều
29 03 1982 x

Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99 Đại học - Tin học

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Đại học Đại học x

Đào Mạnh Hùng 02 08 1985
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99

Đại học - Sư phạm 

thể dục, Thạc sĩ - 

Khoa học giáo dục

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Anh B1

Tiếng 

Anh

Lê Hồng Dũng 01 05 1978
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 4.32

Đại học - Sư phạm 

thể dục, Thạc sĩ - 

Khoa học giáo dục

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Anh B1

Tiếng 

Anh

Trần Thị Hà 14 11 1985 x
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.99
Đại học - Sư phạm 

thể dục

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Anh B1

Tiếng 

Anh

Văn Công Hoàng 02 02 1988
Giáo viên, Trường 

THPT Trần Hưng Đạo

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo

> 9 năm V.07.05.15 3.33
Đại học - Sư phạm 

thể dục

Chứng chỉ BD 

GV THPT hạng 

II

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Anh B1

Tiếng 

Anh


